                                                            MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 MÔN TIẾNG VIỆT- KHỐI 5
Năm học: 2023 – 2024
	Mạch kiến thức,

kĩ năng
	Số câu số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng
	Tỉ lệ

	
	
	TN
	TL
	HTK
	TN
	TL
	HTK
	TN
	TL
	HTK
	TN
	TL
	HTK
	TN
	TL
	HTK
	

	1. Đọc thành tiếng
- HS đọc các bài tập đọc trong HK2 và TLCH
	Số câu
	
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	3 điểm

(30%)

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	

	2. Đọc hiểu văn bản:

- Đọc bài văn( câu chuyện có nội dung về các chủ điểm trong học kì 2) và trả lời câu hỏi để hiểu nội dung bài.
	Số câu
	1
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	
	1
	
	4
	
	
	3 điểm

( 30%)

	
	Số điểm
	0,5
	
	
	0,5
	
	
	0,5
	
	
	
	1,5
	
	3
	
	
	

	3. Kiến thức Tiếng Việt:
- Mở rộng vốn từ theo chủ điểm đã học.

- Câu ghép. Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ.

- Thành ngữ tục ngữ thuộc các chủ điểm đã học
- Cách liên kết câu, tác dụng của dấu câu.
	Số câu
	
	
	
	1
	2
	
	
	1
	
	
	1
	
	1
	4
	
	4 điểm

( 40%)

	
	Số điểm
	
	
	
	0,5
	2
	
	
	1
	
	
	0,5
	
	1
	4
	
	

	4. Chính tả:
- Viết 1 đoạn chính tả( Nghe viết)

- Viết các tên riêng Việt Nam và nước ngoài, tên các danh hiệu, giải thưởng.
	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	2 điểm 

( 20%)

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	

	5. Tập làm văn:
- Văn tả người, tả đồ vật, tả cây cối, con vật.
	Số câu
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	8 điểm

(80%)

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	
	
	
	8
	
	
	
	
	
	8
	

	6. Tổng:
	Số câu
	1
	
	
	2
	2
	6
	1
	1
	1
	1
	1
	
	5
	4
	7
	10 điểm = 100%

	
	Số điểm
	0,5
	
	
	1,5
	2
	5
	0,5
	1
	8
	0,5
	1
	
	3
	4
	13
	


